
TT SBD SVS NG. SINH LỚP HP2 HP3 TB XL
NƠI

SINH

1 171575544 20BS/K20 Phạm Nguyễn Phú Khánh 27/02/1993 K20QTC 2.00 3.00 2.50  K Đà Nẵng

2 171216322 21BS/K20 Nguyễn Mạnh Quốc 05/04/1992 K20XDD 1.65 3.65 2.65  K Quảng Nam

3 2026522232 01TC/T20B/CN Trần Ngọc Minh Tâm 12/12/1991 T20YDHA1-B 2.65 4.00 3.33 G Đà Nẵng

4 2026522249 02TC/T20B/CN Nguyễn Thị Thu Thủy 01/03/1980 T20YDHA1-B 2.00 3.33 2.67 K Quảng Nam

5 2026522251 03TC/T20B/CN Lê Thị Ngà 04/10/1989 T20YDHA1-B 2.33 2.00 2.17 TB Thanh Hóa

6 2026522297 04TC/T20B/CN Bùi Thị Lan 08/12/1974 T20YDHA1-B 2.33 3.33 2.83 K Quảng Nam

7 2027522270 05TC/T20B/CN Hoàng Xuân Đài 02/12/1990 T20YDHA1-B 3.33 3.00 3.17 K Hà Tĩnh

8 2027522303 06TC/T20B/CN Nguyễn Nho Khương 08/08/1980 T20YDHA1-B 2.00 2.33 2.17 TB Quảng Nam

9 2026522250 07TC/T20B/CN Phan Thị Bích Ngọc 17/03/1985 T20YDHA2-B 2.65 3.33 2.99 K Quảng Nam

10 161325875 13BS/D20 Nguyễn Đức Anh Vũ 19/02/1992 D20KKT 1.65 4.00 2.83  K Quảng Nam
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